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GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
NHÁNH 3: Bé yêu các loại quả - Tuần 1 (Từ 6 – 10/01/2025)

Giáo viên thực hiện: Trần Thị Hiền

Thứ 2, ngày 06 tháng 01 năm 2025

Hoạt động Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị – Tiến hành

Hoạt động chơi - tập 
có chủ định

PTTC
Đứng co một chân

- Trẻ biết đứng co chân giữ thăng 
bằng không bị ngã

- Trẻ biết tập các động tác BTPTC 
cùng cô và chơi trò chơi vận động 
hứng thú

- Rèn luyện tính kiên trì, sự khéo 
léo cho trẻ.

- Giáo dục trẻ có thói quen thể 
dục, và lợi ích của tập thể dục.

1. Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ, thoáng mát.                    
- Dây căng cao qua đầu trẻ có buộc quả.
2. Tiến hành:
HĐ1: Khởi động:
- Cô cho trẻ ca hát bài “Đoàn tàu nhỏ xíu” và đi theo đội hình vòng 
tròn:đi với các kiểu đi: nhanh, chậm, đi bằng gót chân và đi bằng 
mũi bàn chân, chui qua hang sau đó về đội hình vòng tròn.
HĐ2: Trọng động
- Tập bài tập phát triển chung bài: Lá xanh
+ ĐT1: Hai tay đưa ra phía trước phía sau.
+ ĐT2: Quay người sang 2 bên.
+ ĐT3: Bật tại chỗ.
+ ĐTNM:ĐT: Chân
*VĐCB: Đứng co một chân.
- Cô giới thiệu tên vận động.
- Cô vận động mẫu lần 1 không phân tích động tác.
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị cô 
đứng tự nhiên hai tay giang ngang để giữ thăng bằng cô đứng và 
nhấc cao 1 chân lên cách đất khoảng 10-12cm giữ thăng bằng trong 
khoảng 2-3 giây sau đó đổi chân - Mời 1 trẻ khá lên thực hiện
- Cô mời 1- 2 trẻ lên vận động.
- Mời lần lượt trẻ lên tập.
- Khi trẻ đã thực hiện tốt cô cho trẻ thi đua 2 đội.
- Hỏi trẻ tên vận động.
*TCĐ: Hái quả .
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- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi và chơi cùng trẻ 2-3 lần.
HĐ3: Hồi tĩnh.
- Cô cho trẻ làm đi nhẹ nhàng quanh sàn tập.

Đánh giá
cuối ngày

*Tình trạng sức khỏe của trẻ:

*Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

*Kiến thức, kĩ năng của trẻ: 
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Thứ 3, ngày 7 tháng 1 năm 2025

Hoạt động Mục đích yêu cầu Chuẩn bị – Tiến hành

Hoạt động chơi - tập 
có chủ định

PTNT
 Nhận biết quả cam

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của 
quả cam.
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng mạc 
lạc
- Trẻ tích cực tham gia vào các 
hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết vất vỏ thùng 
rác sau khi ăn xong, thích ăn hoa 
quả vì hoa quả có nhiều vitamin.

1. Chuẩn bị:
- Quả Cam thật, đĩa, que chỉ.
- Hình ảnh một số loại quả.
- Quả cam bóc sẵn.
- Đĩa,  tăm.
2. Tiến hành:
* Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ ca hát bài “Quả”
- Cô giới thiêu hộp quà cô mang tặng lớp và mời trẻ ngồi quây quần bên 
cô để mở túi quà.
HĐ1: Bé yêu quả cam.
- Cô giới thiệu hộp quà
- Cho trẻ đoán trong hộp có gì?
+ Bạn nào lên giúp cô mở hộp quà ra nào? (Cô mở cùng trẻ)
- Cô đưa quả cam ra cho trẻ quan sát và hỏi trẻ:
+ Đây là quả gì? Quả gì đây? 
+ Vỏ quả cam có màu gì? Vỏ quả cam này còn có màu gì đây? (Quả 
cam có vỏ màu xanh là qủa cam xanh, khi chín vỏ quả cam có màu 
vàng) 
+ Bây giờ các con sờ xem vỏ cam ntn nhé?
+ Vỏ Cam ntn? Vỏ cam nhẵn hay sần sùi?
- Các con có biết bên trong quả cam có gì không. Cô sẽ gọt vỏ cam ra 
các con cùng xem nhé.
- Cô cầm vỏ cam và hỏi trẻ: Đây là cái gì?
- Sau khi bóc vỏ cam xong chúng mình thấy bên trong quả cam có gì? 
Múi cam có màu gì?
- Bên trong quả cam có rất nhiều múi là phần các con ăn được đấy.
- Cô chỉ vào hạt cam: Đây là cái gì? Hạt cam có ăn được không?
+ Hạt cam không ăn được nên khi ăn cam các con phải bỏ hạt đi nhé.
- Các con được ăn cam chưa? Ăn cam có vị gì?
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- Cô chốt lại: Quả có vỏ màu cam xanh, quả cam tròn, vỏ cam sần sùi, 
khi ăn có vị chua chua ngọt ngọt. khi chín vỏ cam có màu vàng. Ăn cam 
nhiều vitamin tốt cho sức khỏe.
*TC: Hái quả.
*HĐ2: Bé xem tranh
- Cô cho trẻ xem 1 số hình ảnh về cây cam
+ Đây là cây gì? Cây cam được trồng ở đâu?
*HĐ3: Bé tưởng thức cam ngon.
- Trẻ ngồi vào bàn ăn cam
- Con ăn gì đấy? Ăn cam có vị gì? Ă cam giàu chất gì?
*KT:Ca hát bài đố quả.

Đánh giá
cuối ngày

*Tình trạng sức khỏe của trẻ:

*Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

*Kiến thức, kĩ năng của trẻ: 
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Thứ 4 ngày 8  tháng 1 năm 2025

Hoạt động Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị – Tiến hành

Hoạt động chơi - tập 
có chủ định

PTNT
Nhận biết phân biệt 
màu xanh, đỏ, vàng.

- Trẻ nhận biết phân biệt 
màu xanh, đỏ, vàng.
- Rèn kỹ năng quan sát và 
phát triển tư duy cho trẻ.

1. Chuẩn bị:
- Quả màu xanh, đỏ, vàng, bảng dạ.
2. Tiến hành:
HĐ1: Bé vui chơi ca hát
- Ca hát vận động: "Kìa con bướm vàng"
+ Bạn bươm bướm màu gì? Giống màu áo của bạn nào trong lớp? Aó con 
màu gì?
- TC: "Bắt bướm"
HĐ2: Nhận biết phân biệt màu xanh, đỏ, vàng.
- Mỗi trẻ một rổ đồ chơi. Cô hỏi trẻ trong rổ con có gì?
- Cô cũng có nhiều loại quả giống như của các con.
+ Cô có quả gì đây?
+ Quả màu gì? (hỏi cả lớp, cá nhân 2-3 trẻ)
- Quả màu đỏ của con đâu? Cô cho trẻ chọn quả màu đỏ.
- Cô còn có rất nhiều loại quả nữa: Quả màu gì đây?
+ Quả màu xanh đâu?
- Cô cho trẻ chọn quả màu xanh.
- Tương tự cô cho trẻ chọn quả  màu vàng.
(Khi trẻ chọn cô kiểm tra và sửa sai cho trẻ)
HĐ3: Bé nào nhanh hơn
- Lần 1: Trẻ chọn quả theo yêu cầu của cô
- Lần 2: Mỗi trẻ một bảng chơi: Phân loại quả màu: xanh, đỏ, vàng.
+ Trẻ chọn quả và gắn vào bằng chơi
+ Cô kiểm tra và hỏi lại trẻ: quả này màu gì?
KT: Ca hát: "Quả"

*Tình trạng sức khỏe của trẻ:
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Đánh giá
cuối ngày *Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

   

*Kiến thức, kĩ năng của trẻ: 
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Thứ 5, ngày 4 tháng 1 năm 2024

Hoạt động Mục đích yêu cầu Chuẩn bị – Tiến hành

Hoạt động chơi - tập 
có chủ định

PTNN
Truyện: Quả thị

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các 
nhân vật trong truyện.
- Trẻ hiểu nội dung truyện, 
trả lời được các câu hỏi của 
cô.
- Trẻ hứng thú trong các hoạt 
động

1. Chuẩn bị: 
- Tranh truyện; Phim truyện “Quả thị” trên máy chiếu.
2. Tiến hành:
HĐ1: Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Ca hát:  “Quả”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát : 
+ Trong bài hát có những quả gì?
- Cho trẻ kể tên quả mà trẻ biết.
+ Khi ăn quả con thấy quả thế nào? Có ngon không? 
HĐ2: Cô kể bé nghe.
- Cô giới thiệu truyện: “Quả thị”
- Cô kể  câu chuyện diễn cảm cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Cô tóm tắt giảng nội dung truyện.
*TC: Mèo kêu
- Cô kể câu chuyện cho trẻ nghe lần 2 kết hợp tranh minh họa.
- ĐT: Cô vừa kể truyện gì? Trong truyện có những ai? 
+ Bạn Mèo, bạn Vịt và bà nhìn thấy quả gì?
+ Bạn vịt gọi quả thị như thế nào? 
+ Khi  bạn Vịt, bạn Mèo gọi quả thị mặc áo màu gì?
+ Quả thị có đi chơi cùng bạn vịt và bạn mèo không?
+ Khi bà cụ gọi quả thị mặc áo màu gì?
+ Qủa thị làm gì khi nghe bà gọi? Khi nào quả thị mặc áo màu vàng?
*TC: Bắt chước dáng đi của vịt. 
HĐ3: Bé xem phim
- Cô cho trẻ xem truyện “Quả thị” trên máy tính.
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- KT: ca hát bài: Quả

Đánh giá
cuối ngày

*Tình trạng sức khỏe của trẻ:

*Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

*Kiến thức, kĩ năng của trẻ: 
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Thứ 6, ngày 10  tháng 1 năm 2025

Hoạt động Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị – Tiến hành

Hoạt động chơi - tập 
có chủ định

PTCXTM
 Dạy hát bài:  “Quả”

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác 
giả.
- Trẻ thuộc lời bài hát và hát 
đúng giai điệu.
- Trẻ thích nghe cô hát và 
hứng thú tham gia trò chơi 
âm nhạc

1. Chuẩn bị: Đàn, xắc xô. Một số loại quả.
- Một số dụng cụ âm nhạc.
2. Tiến hành:
*Ổn định tổ chức.
- Chơi TC: Quả gì biến mất, quả gì xuất hiện.
- Cô bày 2-3 quả ra bàn, yêu cầu trẻ nhắm mắt lại. Cô cất đi 1 quả.Trẻ mở 
mắt và đoán xem quả gì biến mất.
- Cô bày 3-4 quả ra bàn, yêu cầu trẻ nhắm mắt. Cô cho thêm 1 quả. Trẻ mở 
mắt và đoán xem quả gì xuất hiện.
HĐ1: Rèn kỹ năng ca hát bà:Quả
- Cô giới thiệu bài hát: “Quả” nhạc và lời Xanh xanh
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Cô đọc bài hát chậm, rõ lời.
- Cô hát bài hát lần 2 kết hợp đàn.
- ĐT: Tên bài hát, tên tác giả.
- Khuyến khích cả lớp hát cùng cô 2-3 lần.
- Cô mời từng tổ, nhóm trẻ lên hát, cô động viên và sửa sai cho trẻ.
- Khuyến khích cá nhân lên hát .
- Mời cả lớp hát lại bài hát.
HĐ3: Bé nghe cô hát
- Cô giới thiệu bài hát: “Lá xanh”
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1
- Khuyến khích vận động nhẹ nhàng khi nghe cô hát lại bài hát lần hai.
HĐ1: Trò chơi : Ai đoán đúng.
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi.
- CC: Cô mời 1 trẻ lên đội mũ chóp, sau đó gọi 1 trẻ khác lên hát và gõ âm 
thanh của nhạc cụ. Mời trẻ hát về chỗ và yêu cầu trẻ đội mũ đoán xem bạn 
nào hát và gõ nhạc cụ nào.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
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Đánh giá
cuối ngày

Tình trạng sức khỏe của trẻ:

*Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

*Kiến thức, kĩ năng của trẻ: 

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Mai Thị Mơ
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